
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 73DCQM23
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023
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Tổng số lệ 

phí thi lại

Mã SV Ngày sinh 34 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 73DCQM22356 Trần Thị Thúy An 20/08/2004 6 0 4.7 D 5.5 C 7.5 B 7.1 B 7.3 B 7.8 B

2 73DCQM22200 Hoàng Thị Phương Anh 7/12/2004 6 2 3.7 F 3.9 F 7.5 B 5.7 C 5.8 C 4.4 D

3 73DCQM22259 Mai Nguyệt Anh 13/08/2004 6 1 7.9 B 7.0 B 7.4 B 3.9 F 5.8 C 6.7 C+

4 73DCQM22393 Nguyễn Thị Lan Anh 18/08/2004 6 1 4.4 D 0.0 F 7.2 B 2.1 F 5.8 C 4.8 D

5 73DCQM22285 Phạm Việt Anh 21/06/2004 6 1 3.9 F 5.7 C 6.7 C+ 5.4 D+ 5.2 D+ 6.3 C+

6 73DCQM22399 Vũ Thị Kim Ánh 26/09/2004 6 0 9.3 A 7.6 B 7.7 B 9.4 A 7.3 B 7.5 B

7 73DCQM23345 Lại Linh Chi 22/09/2004 6 1 6.9 C+ 4.3 D 8.2 B+ 9.7 A 7.2 B 3.9 F

8 73DCQM22384 Đỗ Mạnh Cường 1/11/2004 6 1 4.3 D 5.2 D+ 6.7 C+ 6.9 C+ 6.2 C+ 3.6 F

9 73DCQM22237 Ngô Thị Phương Duy 8/9/2004 6 1 5.1 D+ 7.4 B 5.9 C 3.4 F 5.3 D+ 4.7 D

10 73DCQM22130 Nguyễn Ngọc Duy 9/4/2004 6 2 4.1 D 0.0 F 5.8 C 3.8 F 4.5 D 3.4 F

11 73DCQM22247 Nguyễn Linh Dương 18/01/2004 6 3 2.6 F 4.9 D 5.2 D+ 3.6 F 5.2 D+ 3.6 F

12 73DCQM22283 Lê Anh Đức 19/05/2004 6 0 5.5 C 6.2 C+ 5.5 C 6.0 C+ 5.5 C 4.2 D

13 73DCQM22178 Hoàng Hương Giang 16/12/2004 6 2 4.7 D 2.2 F 6.0 C+ 0.0 F 5.9 C 3.5 F

14 73DCQM22324 Tô Thanh Hà 27/01/2003 8 0 5.0 D+ 5.9 C 5.2 D+ 5.0 D+ 8.0 B+ 4.8 D 5.2 D+ 7.0 B

15 73DCQM22358 Đinh Thị Hiền 5/9/2004 6 0 8.5 A 6.7 C+ 8.8 A 8.1 B+ 7.8 B 8.8 A

16 73DCQM23292 Nguyễn Thị Kim Hoa 21/09/2004 6 1 4.5 D 2.5 F 6.7 C+ 0.0 F 6.4 C+ 4.7 D

17 73DCQM22321 Bùi Tiến Hoàng 7/1/2004 6 0 7.1 B 5.5 C 9.0 A 8.0 B+ 8.9 A 6.9 C+

18 73DCQM22323 Nguyễn Duy Hoàng 15/08/2004 6 0 6.5 C+ 4.0 D 7.6 B 8.3 B+ 7.6 B 4.2 D

19 73DCQM22346 Quyền Thị Hồng 22/12/2004 6 2 2.7 F 4.0 D 5.7 C 6.4 C+ 6.5 C+ 3.6 F

20 73DCQM22108 Bùi Quang Huy 29/05/2004 6 0 7.4 B 6.7 C+ 6.7 C+ 8.2 B+ 6.5 C+ 5.8 C

21 73DCQM22293 Vũ Đức Huy 13/09/2003 6 0 7.4 B 5.6 C 7.0 B 6.7 C+ 7.5 B 4.2 D

22 73DCQM22303 Ðỗ Thu Huyền 24/04/2004 6 1 4.8 D 7.1 B 6.5 C+ 3.3 F 5.8 C 4.1 D

23 73DCQM22216 Nguyễn Thị Hương 1/4/2004 6 0 8.4 B+ 7.8 B 8.3 B+ 8.1 B+ 6.8 C+ 7.5 B

24 73DCQM22387 Nguyễn Tiến Khôi 16/10/2004 6 1 6.5 C+ 3.5 F 5.1 D+ 7.7 B 6.7 C+ 4.9 D

25 73DCQM23272 Nguyễn Hương Liên 2/1/2004 6 0 9.0 A 5.8 C 6.9 C+ 8.7 A 6.7 C+ 7.2 B

26 73DCQM22313 Nguyễn Thùy Linh 30/01/2004 6 2 3.8 F 4.8 D 6.3 C+ 6.6 C+ 5.4 D+ 3.6 F

27 73DCQM22343 Trần Bảo Loan 23/04/2004 6 1 8.1 B+ 8.4 B+ 9.6 A 8.5 A 9.1 A 3.4 F

28 73DCQM22213 Đỗ Khánh Ly 25/12/2004 6 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

29 73DCQM22190 Nguyễn Thị Ngọc Mai 19/03/2004 6 1 4.0 D 3.5 F 6.8 C+ 4.9 D 5.5 C 6.0 C+

30 73DCQM22124 Lê Công Minh 30/12/2004 6 0 5.3 D+ 6.6 C+ 4.7 D 4.9 D 6.0 C+ 5.4 D+

31 73DCQM22144 Đỗ Năng Nam 30/07/2004 6 0 7.1 B 7.3 B 8.2 B+ 7.9 B 6.5 C+ 5.9 C

32 73DCQM23210 Cấn Thị Kim Ngân 6/11/2004 6 0 8.8 A 7.6 B 9.1 A 8.8 A 8.2 B+ 4.3 D

33 73DCQM23353 Vũ Thị Phương Ngoan 5/2/2004 6 0 8.8 A 7.6 B 9.3 A 9.3 A 8.2 B+ 4.3 D

34 73DCQM23310 Nguyễn Thị Bích Ngọc 19/01/2004 6 0 8.4 B+ 4.3 D 8.8 A 9.1 A 6.0 C+ 4.2 D

35 73DCQM23375 Đoàn Thị Nhâm 7/10/2004 6 0 9.0 A 6.8 C+ 9.9 A 8.8 A 8.8 A 4.8 D

Họ và tên

C
C

_
T

A
_

C
h

ứ
n

g
 c

h
ỉ 

ti
ế

n
g

 a
n

h
 (

1
)

D
C

2
K

V
6

1
_

K
in

h
 t

ế
 v

i 

m
ô

 (
3

)

D
C

2
K

V
7

0
_

N
g

u
y

ê
n

 

lý
 t

h
ố

n
g

 k
ê

 (
3

)

D
C

1
L

L
0

5
_

P
h

á
p

 l
u

ậ
t 

V
iệ

t 
N

a
m

 đ
ạ

i 
c

ư
ơ

n
g

 

(2
)

D
C

1
C

B
3

5
_

T
iế

n
g

 

A
n

h
 (

3
)                                                                HỌC PHẦN

             SINH VIÊN

D
C

1
C

B
4

4
_

T
o

á
n

 c
a

o
 

c
ấ

p
 (

3
)

D
C

1
L

L
0

6
_

T
ri

ế
t 

h
ọ

c
 

M
á

c
 -

 L
ê

n
in

 (
3

)

D
C

2
C

B
9

4
_

V
ă

n
 h

ó
a

 

k
in

h
 d

o
a

n
h

 (
2

)



73DCQM23

S

T

T

T
ổ

n
g

 s
ố

 h
ọ

c
 p

h
ầ

n

S
ố

 h
ọ

c
 p

h
ầ

n
 t

h
i 

lạ
i

Đ
ă

n
g

 k
ý

 t
h

i

Tổng số lệ 

phí thi lại

Mã SV Ngày sinh 34 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP ChữHọ và tên

C
C

_
T

A
_

C
h

ứ
n

g
 c

h
ỉ 

ti
ế

n
g

 a
n

h
 (

1
)

D
C

2
K

V
6

1
_

K
in

h
 t

ế
 v

i 

m
ô

 (
3

)

D
C

2
K

V
7

0
_

N
g

u
y

ê
n

 

lý
 t

h
ố

n
g

 k
ê

 (
3

)

D
C

1
L

L
0

5
_

P
h

á
p

 l
u

ậ
t 

V
iệ

t 
N

a
m

 đ
ạ

i 
c

ư
ơ

n
g

 

(2
)

D
C

1
C

B
3

5
_

T
iế

n
g

 

A
n

h
 (

3
)                                                                HỌC PHẦN

             SINH VIÊN

D
C

1
C

B
4

4
_

T
o

á
n

 c
a

o
 

c
ấ

p
 (

3
)

D
C

1
L

L
0

6
_

T
ri

ế
t 

h
ọ

c
 

M
á

c
 -

 L
ê

n
in

 (
3

)

D
C

2
C

B
9

4
_

V
ă

n
 h

ó
a

 

k
in

h
 d

o
a

n
h

 (
2

)

36 73DCQM22185 Vũ Thị Hồng Nhung 5/9/2004 6 1 4.4 D 4.2 D 5.7 C 5.1 D+ 5.6 C 3.6 F

37 73DCQM22228 Nguyễn Thị Kiều Nương 3/6/2004 6 1 4.7 D 6.1 C+ 5.2 D+ 5.1 D+ 4.8 D 3.5 F

38 73DCQM23266 Vũ Tuấn Phong 24/03/2004 6 0 7.9 B 7.3 B 8.8 A 8.2 B+ 9.0 A 5.8 C

39 73DCQM22365 Vũ Thị Ngọc Phương 14/07/2004 6 0 5.2 D+ 5.6 C 7.3 B 7.2 B 5.6 C 5.8 C

40 73DCQM22122 Lê Bá Quyết 20/08/2004 6 0 5.4 D+ 6.2 C+ 8.1 B+ 7.0 B 7.2 B 4.8 D

41 73DCQM22342 Vũ Thị Quỳnh 27/01/2004 6 0 9.1 A 6.4 C+ 8.4 B+ 8.5 A 7.8 B 4.9 D

42 73DCQM22182 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 12/8/2004 6 2 6.1 C+ 3.3 F 7.9 B 5.9 C 6.4 C+ 3.7 F

43 73DCQM22265 Mai Nhật Thành 24/10/2004 6 0 9.3 A 6.4 C+ 8.7 A 10.0 A 8.6 A 7.6 B

44 73DCQM22245 Lê Phương Thảo 11/12/2004 6 0 7.0 B 7.9 B 8.4 B+ 7.6 B 8.0 B+ 5.1 D+

45 73DCQM22327 Nguyễn Phương Thảo 22/10/2003 6 0 9.0 A 8.4 B+ 8.8 A 9.6 A 9.2 A 5.5 C

46 73DCQM23382 Trương Thị Thảo 3/9/2004 6 0 9.0 A 8.5 A 9.1 A 9.0 A 6.9 C+ 5.8 C

47 73DCQM23362 Nguyễn Thị Thu 5/7/2004 6 0 6.7 C+ 6.4 C+ 8.2 B+ 9.4 A 8.0 B+ 5.5 C

48 73DCQM22361 Trần Thị Ngọc Thùy 19/03/2004 6 0 6.1 C+ 7.6 B 7.3 B 6.7 C+ 6.8 C+ 4.2 D

49 73DCQM22248 Nguyễn Thị Huyền Thư 12/7/2004 6 0 6.9 C+ 5.5 C 7.6 B 5.7 C 6.2 C+ 5.7 C

50 73DCQM22177 Đoàn Hiền Trang 15/02/2004 6 2 3.4 F 5.8 C 5.1 D+ 4.8 D 5.2 D+ 3.4 F

51 73DCQM23344 Nguyễn Thị Thu Trang 10/3/2004 6 1 7.5 B 7.3 B 7.9 B 8.8 A 7.6 B 3.5 F

52 73DCQM22165 Phạm Thị Thùy Trang 2/9/2004 6 0 8.5 A 7.8 B 7.7 B 9.1 A 5.9 C 5.8 C

53 73DCQM22241 Hoàng Minh Trâm 22/02/2004 6 1 5.1 D+ 4.3 D 6.3 C+ 8.4 B+ 6.7 C+ 3.3 F

54 73DCQM22298 Nguyễn Ngọc Trung 6/5/2004 6 2 5.8 C 3.8 F 6.9 C+ 5.8 C 5.6 C 3.4 F

55 73DCQM22403 Nguyễn Thị Hải Vân 24/03/2004 6 0 7.5 B 6.7 C+ 7.9 B 8.4 B+ 7.1 B 6.9 C+

56 73DCQM22194 Nguyễn Hà Vy 27/12/2004 6 0 6.3 C+ 5.7 C 7.7 B 7.2 B 7.3 B 4.6 D

57 73DCQM22158 Nguyễn Thị Hải Yến 17/09/2003 6 0 7.9 B 7.9 B 8.8 A 9.1 A 7.1 B 7.3 B

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


